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Bài 9: NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN
VIẾT
KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM CỦA BẢN THÂN
I. TÌM HIỂU CHUNG:
[bookmark: _GoBack]- Yêu cầu đối với kiểu bài kể lại trải nghiệm của bản thân
- Dùng ngôi thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm của bàn thân.
- Sắp xếp các sự việc theo trình tự hợp lí.
- Kết hợp kể, tả và thể hiện cảm xúc của người kể đối với sự việc.
- Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bàn thân.
- Bài viết đảm bảo bố cục:
· Mở bài: giới thiệu được trài nghiệm.
· Thân bài: trình bày diễn biến của sự việc và càm xúc của bàn thân đối với trải nghiệm.
· Kết bài: nêu được ý nghĩa của trải nghiệm đối với người viết.
II. PHÂN TÍCH VÍ DỤ:
	- Ngôi kể: ngôi thứ nhất
	- Người viết chia sẻ trải nghiệm về một chuyến đi.
	- Kể về sự việc: chuyến tham quan đến bản Cát Cát. Các sự việc được kể theo trình tự thời gian:
     + Buổi sáng, di chuyển từ thị xã Sa Pa đến bản Cát Cát.
     + Gia đình có một ngày vui chơi và khám phá bản Cát Cát.
           + Chiều lạnh, cả nhà cùng quay trở về.
	- Người viết đã thể hiện cảm xúc qua những câu văn như "Mọi thứ thật lạ lẫm, thú vị.", "Thật là một bản nhạc êm dịu của thiên nhiên.", "Lòng tôi đầy nuối tiếc."
- Những trải nghiệm đó có ý nghãi vô cùng to lớn đối với tâm hồn người viết, giúp nguời viết có tâm hồn tươi đẹp hơn, yêu thiên nhiên, con người và đất nước mình hơn.
 Cách kể:
+ Sử dụng ngôi kể thứ nhất
+ Sắp xếp các sự việc theo trình tự.
III. THỰC HÀNH:
Đề bài: Viết đoạn văn khoảng 400 chữ, trình bày suy nghĩ về một hiện tượng trong đời sống mà em quan tâm.


NÓI VÀ NGHE
KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ
 ĐỐI VỚI BẢN THÂN
Đề bài: Viết đoạn văn khoảng 400 chữ, trình bày suy nghĩ về một hiện tượng trong đời sống mà em quan tâm.
ÔN TẬP
I. ÔN TẬP VĂN BẢN:
1. Nội dung các văn bản đã học
- Lẵng quả thông:  Câu chuyện kể về cách tặng quà và món quà của nhạc sĩ E-đơ-va Gờ-ric tặng cô bé Đa-ni, tác giả khẳng định giá trị của món quà tinh thần và của âm nhạc đối với tâm hồn con người.
- Con muốn làm một cái cây: Văn bản kể về kỉ niệm tuổi thơ êm đềm của cậu bé Bum và sự cô đơn trong hiện tại. 
- Và tôi nhớ khói: Văn bản là những cảm nhận sâu sắc, tinh tế của tác giả về hình ảnh khói bếp gắn liền với tuổi thơ nơi quê hương.
2.  Nuôi dưỡng tâm hồn sẽ giúp con người:
- Có một cuộc sống phong phú, giàu cảm xúc
- Giúp con người có tình yêu và lòng biết ơn cuộc sống
- Giúp con người sống có ý nghĩa, cân bằng.
Bài 10. MẸ THIÊN NHIÊN
Văn bản 1: LỄ CÚNG THẦN LÚA CỦA NGƯỜI CHƠ-RO

I.TRI THỨC NGỮ VĂN:
Tri thức đọc hiểu: Sgk/ 80, 81
II. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1.Tác giả
- Tên: Văn Quang, Văn Tuyên
- Lối viết nhẹ nhàng, giản dị, giàu chất thơ về vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và tâm hồn nhân hậu của con người Nga.
2. Tác phẩm
- Xuất xứ: Trích Báo dân tộc và miền núi, ngày 4/4/2007.
- Thể loại: Thuyết minh thuật lại một sự kiện.
- Bố cục: 
- P1: từ đầu  trên bàn thờ: Trước khi cúng Thần Lúa
- P2: tiếp theo  vũ trụ và con người: Trong khi cúng Thần Lúa
- P3: còn lại: Sau khi cúng Thần Lúa
 VB theo trình tự thời gian
III. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI
1.Trước khi cúng Thần Lúa
- Thời gian: 15-30/3 âm lịch
- Mục đích: tạ ơn thần linh đã cho một mùa bội thu, cầu xin mưa thuận gió hòa để vụ mùa sau no đủ.
- Chuẩn bị:
+ Làm cây nêu
+ Đi rước hồn lúa
2. Trong khi cúng Thần Lúa
- Lễ cúng bắt đầu vào buổi trưa
- Lễ vật: gà, heo, rượu cần, bông lúa, hoa quả. Các loại bánh
- Người cúng: già làng hoặc chủ nhà
- Nhạc đệm của dàn cồn chiêng
 Các nghi thức tạo nên bầu không khí thiêng liêng, vừa thể hiện sự gắn bó, gần gũi giữa thần linh, thiên nhiên, vũ trụ và con người.
3. Sau khi cúng Thần Lúa
- Mọi người cùng dự tiệc, ăn mừng.
- Phần cuối: cảm nhận, suy nghĩ của tác giả.
III. Tổng kết
1.Nội dung 
[bookmark: _Hlk74038870]VB tường thuật lại lễ cúng Thần Lúa của người Cha-ro.
2. Nghệ thuật
- Mang đặc điểm đặc trưng cho văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện
+ Các hoạt động trình bày theo trình tự thời gian.
+ Kết hợp tường thuật với miêu tả, biểu cảm, kết hợp sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh.
+ Thông tin về sự kiện đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy.


VĂN BẢN 2:       TRÁI ĐẤT – MẸ CỦA MUÔN LOÀI
                                                                             _ Trịnh Xuân Thuận_

I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1. Tác giả
- Tên: Trinh Xuân Thuận
2. Tác phẩm
- Xuất xứ: in trong Nguồn gốc – nỗi hoài niệm về những thuở ban đầu
- Thể loại: VB thông tin.-
- Bố cục 2 phần
+ P1: từ đầu  ý thức con người: Giới thiệu về Trái Đất.
+ P2: còn lại: sự sống hình thành trên Trái Đất
II. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:
1. Giới thiệu về Trái Đất
- Là hành tinh duy nhất, nơi con người và muôn loài cùng tồn tại, sinh sống.
- Cách gọi “hành tinh xanh” cho thấy sự trân trọng, yêu mến của tác giả dành cho Trái Đất.
2. Mẹ nuôi dưỡng muôn loài
- Sự sống trên TĐ đã xuất hiện từ cách đây 140 triệu năm, các loài sinh vật vô cùng đa dạng và phong phú.
- Sự xuất hiện của con người khiến lịch sử sự sống từ đó bắt đầu tăng tốc, tiến hóa nhanh chóng.
- Tất cả các sinh vật trên Trái Đất đều được mẹ thiên nhiê nuôi dưỡng 
 TĐ là môi trường sống cho muôn loài
III. TỔNG KẾT:
1. Nội dung – Ý nghĩa:
[bookmark: _Hlk74038931] Văn bản đề cập đến sự hình thành và vai trò của Trái Đất với sự sống của muôn loài.
2. Nghệ thuật
-VB thông tin với số liệu, chứng cứ khoa học cụ thể, rõ ràng
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM
HAI CÂY PHONG
                  _ Ai-tơ-ma-tốp_
I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
1. Tác giả: Ai-tơ-ma-tốp
2. Tác phẩm:
- Trích phần đầu truyện vừa “Người thầy đầu tiên”.
- Cây phong là loại cây to, thân cao, mọc ở vùng ôn đới, bắc bán cầu.
- Bố cục
 + Phần 1: từ đầu  chiếc gương thần xanh: Hình ảnh hai cây phong
+ Phần 2: còn lại: Hai cây phong gắn liền với những kỉ niệm thời thơ ấu
II. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:
1. Hình ảnh cây phong trong tâm trí nhân vật
- Hai cây phong như có tâm hồn, tình cảm riêng: vừa dịu dàng thân thương, vừa dẻo dai, dũng mãnh.
- Nhân vật cảm nhận vẻ đẹp của hai cây phong bằng cảm xúc, tâm hồn.
- Cây phong là một phầ kí ức tuổi thơ của nhân vật về ngôi làng.
 Nhân vật “tôi” thấu hiểu 2 cây phong với suy nghĩ - tình cảm đặc biệt.
- Nghệ thuật:
+ Sử dụng các yếu tố miêu tả.
+ BP nghệ thuật nhân hoá, hình ảnh so sánh. 
+  Thể hiện tố chất hội hoạ và âm nhạc, tâm hồn nghệ sĩ của tác giả.
 Hai cây phong là biểu tượng của quê hương, luôn gắn với tình yêu quê tha thiết. 
2. Hai cây phong gắn liền với những kỉ niệm thời thơ ấu
-  Kỷ niệm của những lần phá tổ chim.
 Bọn trẻ như những chú chim non ngây thơ ngộ nghĩnh và nghịch ngợm
- Quả đồi có 2 cây phong là nơi hội tụ niềm vui của trẻ thơ.
- Đứng từ trên cao quan sát. tất cả tạo nên 1 bức tranh thiên nhiên đầy quyến rũ, bí ẩn vì nó gợi lên những vùng đất, con sông bí ẩn, mà lũ trẻ chưa từng biết đến.
 Hai cây phong không chỉ mở rộng tầm mắt mà còn nâng cánh ước mơ cho những em bé làng Ku-ku-rêu hướng tới chân trời xa xôi, tươi sáng.
- Nghệ thuật:
+ Miêu tả đặc sắc
+ NT nhân hoá.
- Thể hiện  Tình cảm yêu quí,  gần gũi, thân thuộc như người thân.
III. TỔNG KẾT:
1. Nội dung – Ý nghĩa:
- Văn bản là những cảm nhận của tác giả về hình ảnh hai cây phong và kí ức về bạn bè thời thơ ấu.
2. Nghệ thuật
- Nghệ thuật miêu tả kết hợp biểu cảm đặc sắc, tinh tế; ngôn từ chọn lọc.
- Nghệ thuật nhân hóa, so sánh.



THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. DẤU CHẤM PHẨY:
1. Xét ví dụ
- Ví dụ a: Dấu chấm phẩy để chỉ ranh giới giữa các vế trong câu ghép 
- Ví dụ b: dấu chấm phẩy sử dụng để phân định ranh giới giữa các hình ảnh.
    2. Nhận xét
- Dấu chấm phẩy là dấu câu được dùng để:
+ Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép.
+ Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.
II. PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ:
1. Xét ví dụ
- Những hình ảnh trong văn bản 
Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro giúp người đọc hình dung rõ hơn về nghi thức và hoạt động trong buổi lễ này. 
2. Nhận xét
- Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ là các hình ảnh, sơ đồ, số liệu,... được sử dụng trong văn bản. 
- Mục đích: bổ sung thông tin để làm rõ và tăng tính thuyết phục cho nội dung văn bản, giúp người đọc tiếp nhận thông tin một cách trực quan và dễ dàng hơn.
III. LUYỆN TẬP:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TUỔI TRẺ
                                                      ( Nhóm biên soạn)
I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN:
II.  SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI:
1. Nghệ thuật:
- Mang các đặc điểm của VB thông tin.
- Dẫn chứng số liệu khoa học, cụ thể.
2. Nội dung - ý nghĩa văn bản:
 - Văn bản đề cập đến ngày môi trường thế giới và thực trạng, hành động của thế hệ trẻ Việt Nam hằm bảo vệ môi trường.
III. VIẾT NGẮN
Đề bài: Viết một đoạn văn (150 -200 chữ) giới thiệu cảnh thiên nhiên mà em yêu thích, trong đó có sử dụng dấu chấm phẩy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VIẾT
VIẾT VĂN BẢN THUYẾT MINH LẠI MỘT SỰ KIỆN
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Khái niệm 
Thuyết minh thuật lại một sự kiện là kiểu bài người viết dùng lời văn và một số phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ để thuật lại một sự kiện theo đúng diễn biến trong thực tế nhằm giúp người đọc, người nghe nắm được diễn biến của sự kiện và những thông tin liên quan đến sự kiện ấy.
2. Yêu cầu
- Giới thiệu được sự kiện, thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện.
- Thuật lại đủ các hoạt động chính của sự kiện theo một trình tự hợp lí.
- Sử dụng thông tin chính xác, tin cậy trong khi thuật lại sự kiện.
- Đưa ra được nhận xét, đánh giá, hoặc cảm nhận của người viết về sự kiện.
- Bài văn đảm bảo bố cục:
Mở bài: giới thiệu sự kiện cần thuyết minh thuật lại.
Thân bài: thuyết minh, thuật lại sự kiện theo một trình tự hợp lí.
Kết bài: bài phát biểu cảm nhận hoặc đánh giá về sự kiện.
II. PHÂN TÍCH VÍ DỤ:
- Tên sự kiện: Hội khỏe Phù Đổng của trường em
      - Thời gian, địa điểm được nêu cụ thể trong bài viết.
- Các hoạt động của sự kiện được trình bày theo thứ tự thời gian: phần nghi thức, lời khai mạc, lễ rước đuốc.
- Khi thuật lại sự kiện, tác giả đã nêu lên các thông tin cụ thể thời gian, địa điểm gắn với diễn biến sự kiện, cng cấp số liệu cụ thể chính xác.
     - Người viết nêu cảm nhận, đánh giá về sự kiện qua các cụm từ: Lễ hội… thật vui vẻ, tưng bừng, mãi in sâu trong tâm trí em.
III. THỰC HÀNH:
Đề bài: Viết đoạn văn khoảng 400 chữ, thuật lại một sự kiện mà em từng tham dự hoặc chứng kiến.
+ Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết (Xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu). 
           + Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý theo phiếu học tập
+ Bước 3: Viết đoạn. 
+ Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

NÓI VÀ NGHE
TÓM TẮT NỘI DUNG TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI KHÁC
                                                Chủ đề: Điều kì diệu của thế giới tự nhiên
ÔN TẬP
I. ÔN TẬP VĂN BẢN:
1. Nội dung các văn bản đã học
- Lễ cúng Thần lúa của người Chơ-ro: VB tường thuật lại lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro.
- Trái Đất - Mẹ của muôn loài: Văn bản đề cập đến sự hình thành và vai trò của Trái Đất với sự sống của muôn loài.
II. ÔN TẬP VIẾT:
- Giới thiệu được sự kiện, thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện.
- Thuật lại đủ các hoạt động chính của sự kiện theo một trình tự hợp lí.
- Sử dụng thông tin chính xác, tin cậy trong khi thuật lại sự kiện.
- Đưa ra được nhận xét, đánh giá, hoặc cảm nhận của người viết về sự kiện.
- Bài văn đảm bảo bố cục.

Bài 11. BẠN SẼ GIẢI QUYẾT VIỆC NÀY NHƯ THẾ NÀO?
Tình huống 1. 
LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP CÔ BÉ RẮC RỐI LỰA CHỌN SÁCH ?
I.  ĐỌC VĂN BẢN:
II. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG:
1. Xác định vấn đề cần giải quyết
- Tình huống đặt ra là mối liên hệ giữa”cách lựa chọn sách và cách đọc sách” với tâm lí lứa tuổi, định hướng nghề nghiệp, các phương tiện công nghệ hiện đại, kĩ năng và phương pháp đọc.
2. Tìm kiếm và lựa chọn giải pháp
III. TRÌNH BÀY GIẢI PHÁP VÀ SẢN PHẨM:
- Sản phẩm: 
+ Một lá thư hoặc bài văn trao đổi về tình huống cô bé gặp phải.
+ Sáng tác thơ, văn, truyện tranh xung quanh việc đọc sách của Cô Bé Rắc Rối  gửi gắm thông điệp về sách: vai trò, giá trị của sách, phương pháp đọc sách, cách chọn sách phù hợp…
IV. TRAO ĐỔI VỀ BÀI NÓI:
Tình huống 2 
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BÀY TỎ TÌNH CẢM VỚI BA MẸ ?
I.  ĐỌC VĂN BẢN:
II. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG:
1. Xác định vấn đề cần giải quyết
- Vấn đề trọng tâm: giúp Siêu Nhân bộc lộ tình cảm với ba mẹ.
2. Tìm kiếm và lựa chọn giải pháp
- Thu thập thông tin, ý tưởng: vẽ tranh, kể chuyện, truyện thơ; những điều kiện để thực hiện các ý tưởng đó.
- Lựa chọn những cách thức phù hợp để thu thập thông tin.
- Tìm kiếm giải pháp: 
+ Có thể khuyên bạn cân nhắc lựa chọn giữa khả năng của mình và sở thích của mẹ để lựa chọn phương án.
+ Thực hiện đoạn phim ngắn để giới thiệu, hướng dẫn bạn: các nguyên tắc, cách thức chung khi thể hiện tình cảm, cách tặng quà…
- Lựa chọn giải pháp
III. TRÌNH BÀY GIẢI PHÁP VÀ SẢN PHẨM:
- Các nhóm trình bày sản phẩm đã chuẩn bị, đáp ứng đúng nhiệm vụ trọng tâm.
IV. TRAO ĐỔI VỀ BÀI NÓI:
Tình huống 3. 
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SẢN PHẨM 
SÁNG TẠO CHO GÓC TRUYỀN THÔNG CỦA TRƯỜNG?
I.  ĐỌC VĂN BẢN:
II. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG:
1. Xác định vấn đề cần giải quyết
- Vấn đề trọng tâm: Các nhóm thực hiện một sản phẩm sáng tạo cho góc truyền thông nhà trường, cảm hứng là bức hình vẽ về một cây xanh bị chặt đã dẫn đến cái chết của nhiều sinh vật.
2. Tìm kiếm và lựa chọn giải pháp
- Thu thập thông tin, ý tưởng: thông tin về nạn phá rừng, tác hại của việc chặt phá rừng. Những yêu cầu đối với việc vẽ tranh, kể chuyện, sáng tác bài hát, bài thơ…
- Lựa chọn những cách thức phù hợp để thu thập thông tin: tưởng tượng, hình dung về một khu rừng bị tàn phá và tình trạng thê thảm của các loài động vật trong khu rừng; xem phim, ảnh về thế giới động vật, về môi trường rừng…
- Tìm kiếm giải pháp: 
+ Sáng tác thơ
+ Vẽ tranh
+ Sáng tác bài hát
+ Viết bài văn bày tỏ cảm xúc
- Lựa chọn giải pháp
III. TRÌNH BÀY GIẢI PHÁP VÀ SẢN PHẨM:
IV. TRAO ĐỔI VỀ BÀI NÓI:


